ĐỀ 1 ( NGÀY 6/4) 

1)Luyện đọc - Luyện viết (vào vở kẻ 4 ô li) bài sau:
Trường em

         Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.

          Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè  bạn thân thiết như anh em.Trường học dạy em thành người tốt . Trường học dạy em những điều hay. 
2) Điền vần ai hoặc ay vào chỗ chấm
Gà m…. 


m……… ảnh 
3) Điền chữ : e hoặc k vào chỗ chấm 

…..á vàng 

thước ….ẻ 


lá …ọ 

ĐỀ 2 ( NGÀY 7/4) 

1)Luyện đọc - Luyện viết (vào vở kẻ 4 ô li) bài sau:

Tặng cháu

Vở này ta tặng cháu yêu ta

Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là

Mong cháu ra công mà học tập

Mai sau cháu giúp nước non nhà.
2) Tìm tiếng trong bài có vần au : 

……………………………………………………………….

3) Tìm tiếng ngoài bài có vần ao : 

…………………………………………………………….

ĐỀ 3 ( NGÀY 8/4) 

	
	
	


1)Luyện đọc - Luyện viết (vào vở kẻ 4 ô li) bài sau:

Bàn tay mẹ

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.

Đi làm về, mẹ còn đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
2) Điền vần : an hay at vào chỗ chấm 

Kéo đ … 


t … nước 

3) Điền chữ g hay gh vào chỗ chấm 
nhà  …a 


cái … ế

ĐỀ 4 ( NGÀY 9/4) 
1)Luyện đọc - Luyện viết (vào vở kẻ 4 ô li) bài sau:
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang

Khéo sảy, khéo sang cho mẹ nấu cơm.

Mẹ Bống đi chợ đường trơn

Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.

2) Điền vần : anh hay ach vào chỗ chấm 

Hộp b…..



túi x … tay 

3) Điền chữ : ng hay ngh vào chỗ chấm :

…à voi 


chú …é 

ĐỀ 5 ( NGÀY 10/4 ) 

1) Luyện viết (vào vở kẻ 4 ô li) bài sau:
Nhà bà ngoại

     Nhà bà ngoại rộng rãi, thoáng mát. Giàn hoa giấy lòa xòa phủ đầy hiên. Vườn có đủ thứ hoa trái. Hương thơm thoang thoảng khắp vườn.
Bài 2: Luyện đọc 
Yêu mẹ

    Ở một gia đình nọ, có một bà mẹ vất vả một mình nuôi ba người con gái. Một lần, bà đến thăm người thân ở xa. Sau một tuần lễ, bà trở về nhà. Hai người con gái tranh nhau kể họ đã mong nhớ mẹ như thế nào.

Người con gái đầu nói:

- Con đã mong mẹ như đất khô chờ những giọt mưa rơi.

Người con thứ hai tíu tít kể:

- Con đã trông ngóng mẹ như chim non chờ chim mẹ.

      Chỉ có người con gái thứ ba là không nói gì cả. Cô đến cởi đôi giày ở chân mẹ ra và mang đến cho bà một chậu nước để rửa chân.

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Ai là người con thương mẹ nhất?

A. người con gái đầu.

B. người con gái thứ hai.

C. người con gái thứ ba.

Câu 2: Trong câu chuyện, ai là người đáng khen?

A. người con gái đầu.

B. người con gái thứ hai.

C. người con gái thứ ba.

Câu 4: Tìm  tiếng chứa vần ât:

…………………………………………………………….
/





/





/





/





/





\








